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1 Mở đầu

Là một quốc gia có độ che phủ rừng cao (42%) và có những cam kết mạnh mẽ về bảo vệ và phát triển 
rừng, Việt Nam được các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên thế giới đánh giá là một 
thị trường tín chỉ các bon và tín chỉ đa dạng sinh học đầy tiềm năng. 

Tuy nhiên, Việt Nam không phải là thị trường tiềm năng duy nhất mà có rất nhiều quốc gia khác cũng là 
đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực này. Để lựa chọn đầu tư ở đâu và với ai, các nhà tài trợ, 
các doanh nghiệp và các nhà đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn thông tin sẵn có. Các quốc gia có 
hệ thống thông tin đầy đủ sẽ giúp các nhà tài trợ và các nhà đầu tư giảm chi phí tìm kiếm thông tin đồng 
thời thuyết phục họ đầu tư trên quy mô rộng. Mặc dù cơ chế chia sẻ thông tin và cơ sở dữ liệu cập nhật 
là điều kiện thiết yếu để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, không phải quốc gia đang phát triển 
nào (trong đó có Việt Nam) cũng có được ưu thế này. 

Ngoài ra, phần lớn các quốc gia thu thập và chia sẻ thông tin dựa trên những gì cần thiết với quốc gia 
(người bán tín chỉ các bon) để quản lí thị trường nhưng lại không thu thập, trình bày và chia sẻ thông tin 
mà người mua cần. Chính vì thế, điều này dẫn đến các khó khăn khi người mua và người bán gặp nhau.

Xây dựng hệ thống thu thập và chia sẻ thông tin vừa để phục vụ nhu cầu quản lí dự án và thị trường của 
người bán, vừa để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của người mua mang ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. 
Hệ thống này sẽ giúp Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí thông tin về các dự án các bon theo góc 
nhìn của thị trường, từ đó vừa thu hút được các nhà đầu tư một cách dễ dàng hơn, đồng thời quản lí các 
thông tin và tình hình triển khai các dự án các bon trong thực tế hiệu quả hơn. 

Với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trên lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế chia sẻ thông tin kết nối 
người mua và người bán đồng thời nâng cao tính cạnh tranh của thị trường các bon Việt Nam trên thương 
trường quốc tế, Quỹ Bảo vệ và Phát Triển Rừng Việt Nam (VNFF), Trường Đại học Flinders, và Tổ chức 
Nghiên cứu Lâm Nghiệp quốc tế (CIFOR) hợp tác xây dựng báo cáo này nhằm rà soát:
1. Những thông tin đầu vào mà người mua tìm kiếm để đánh giá tính cạnh tranh của một quốc gia và 

một thị trường so với các quốc gia và thị trường khác
2. Những thông tin người mua tìm kiếm để đánh giá được tính khả thi của việc đầu tư dự án
3. Những thông tin về dự án các bon mà các chính phủ và các nhà quản lí thu thập để quản lí các dự án 

các bon trên địa bàn

Báo cáo kết quả rà soát thông tin này giúp Việt Nam xác định những khoảng trống về thông tin cần thu 
thập đồng thời chia sẻ thông tin kịp thời để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc rà soát thông tin cũng 
giúp Việt Nam hiểu rõ hơn các phương pháp đang được sử dụng trên diễn đàn quốc tế để đánh giá tính 
cạnh tranh giữa các quốc gia, từ đó chuẩn bị các phương án đàm phán có lợi nhất đối với Việt Nam.
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Xem tiếp ở trang sau

2  Khung xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí 
thực hiện triển khai các dự án các bon và 
nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường 
các bon

Có nhiều phương thức để tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến việc quản lí thực hiện các dự 
án các bon tại một quốc gia cũng như minh chứng cho tính cạnh tranh của thị trường đối với người mua 
quốc tế.

Để có thể xây dựng thương hiệu và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường các bon quốc tế đồng thời 
quản lí hiệu quả các dự án các bon, các quốc gia cần có minh chứng đầy đủ và thuyết phục về năng lực tài 
chính, kĩ thuật và các điều kiện cần và đủ để có thể thực hiện chính sách và dự án các bon hiệu quả, trên 
mọi quy mô (dự án, xã, huyện, tỉnh, quốc gia và quốc tế). Ở mỗi quy mô, cơ quan chính phủ, các nhà đầu 
tư, các bên trung gian, các bên thẩm định và các bên liên quan lại sử dụng các tiêu chí khác nhau để đánh 
giá. Cơ sở dữ liệu quốc gia cần đảm bảo thu thập các thông tin cần thiết mà tất cả các bên quan tâm ở mọi 
cấp độ quản lí. Chính vì thế trong báo cáo này, chúng tôi tổng hợp các hệ thống tổ chức thông tin trên 
thị trường quốc tế mà người mua, người bán và các bên thứ 3 thẩm định cấp chứng chỉ các bon sử dụng 
để theo dõi, giám sát và đánh giá tính cạnh tranh và tính hiệu quả của việc triển khai dự án (Bảng 1).

Tuy nhiên, thu thập số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu là một chiến lược dài hơi, cần cả nguồn lực tài 
chính và kĩ thuật. Và do vậy cần xây dựng lộ trình thu thập số liệu từ dễ đến khó theo thời gian và kêu 
gọi sự hỗ trợ về tài chính và kĩ thuật của các bên để xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu này 
theo thời gian. Việc thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu cần có sự đóng góp của nhiều bên có liên quan 
nhưng điều quan trọng là xây dựng được hệ thống chia sẻ thông tin cập nhật, mang tính thống nhất và 
có thể so sánh được.

Bảng 1. Khung phân tích cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu cần thiết để minh chứng tính cạnh tranh của 
quốc gia/tỉnh/dự án trong việc kêu gọi đầu tư vào thị trường các bon

Quy mô/cấp độ Cơ sở dữ liệu cần thu thập và mục 
đích thu thập số liệu

Mục đích sử dụng

Quốc tế Đánh giá mức độ sẵn sàng của quốc gia 
trong việc tham gia thị trường quốc tế, 
tính sẵn sàng của môi trường đầu tư và 
khả năng đạt được các tác động tích cực 
mang tính bổ sung đối với quốc gia về 
giảm phát thải

Thông tin các chính phủ và tổ chức 
trong và ngoài nước sử dụng để so sánh 
tính cạnh tranh về khả năng đầu tư vào 
thị trường các bon tự nguyện

Các nhà đầu tư thường dùng các chỉ số 
này để so sánh giữa các quốc gia

Quốc tế/quốc gia  • Thông tin kiểm chứng nhanh mà 
người mua sử dụng để lựa chọn địa 
điểm và đối tác đầu tư 

 • Các thông tin tổng quan không quá 
chi tiết về tình hình kinh tế, xã hội 
và môi trường liên quan đến dự án

Người mua sử dụng các thông tin kiểm 
chứng nhanh này để sàng lọc nhanh các 
dự án tiềm năng trước đi đầu tư bài bản 
hơn vào đánh giá chi tiết tiền khả thi
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Quy mô/cấp độ Cơ sở dữ liệu cần thu thập và mục 
đích thu thập số liệu

Mục đích sử dụng

Quốc gia/tỉnh/huyện/xã Đánh giá xu thế và tác động của dự án 
trên từng vùng địa lí ở các cấp thông 
qua việc tổng hợp thông tin của tất cả 
các dự án

Thông tin này rất hữu ích cho các nhà 
hoạch định chính sách trong công tác 
quản lí, đánh giá hiệu quả của dự án về 
mặt môi trường, kinh tế và xã hội và 
cho các nhà tài trợ khi đánh giá hiệu 
quả đầu tư.

Dự án Thông tin chi tiết về về từng dự án mà 
các bên có thể theo dõi và đánh giá tác 
động của từng dự án này theo thời gian. 

Thông tin này rất hữu ích cho các nhà 
hoạch định chính sách trong công tác 
quản lí, đánh giá hiệu quả của dự án về 
mặt môi trường, kinh tế và xã hội và 
cho các nhà tài trợ khi đánh giá hiệu 
quả đầu tư.

Thông tin người mua và 
các tiêu chuẩn các bon sử 
dụng để kiểm chứng tiềm 
năng của dự án

Đánh giá chi tiết về tính khả thi của dự 
án về kĩ thuật, tài chính, thể chế chính 
sách và cơ cấu tổ chức

Đây là bước quyết định để có thể đăng 
kí dự án vào hệ thống thương mại tín 
chỉ các bon

Bảng 1. Tiếp trang trước
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3 Chỉ số đánh giá tính cạnh tranh trong 
đầu tư vào thị trường các bon tự nguyện

Abatable (2024a) xếp hạng các quốc gia về chỉ số cạnh tranh trong tiềm năng đầu tư vào thị trường các 
bon tự nguyện dựa trên 3 tiêu chí (Bảng 2). Đánh giá này nhằm hỗ trợ 3 nhóm đối tượng người dùng:
1. Các nhà đầu tư
2. Các nhà tài trợ
3. Các người mua tín chỉ các bon trên thị trường

Trong việc xác định cơ hội và rủi ro khi tiến hành mua bán tín chỉ các bon ở các quốc gia, đồng thời giúp 
họ xây dựng các chiến lược giảm thiểu rủi ro trên thị trường.

Mặc dù Ababtable đã đưa ra phương pháp và các chỉ số có thể dùng để so sánh giữa các quốc gia dựa 
trên thứ cấp, các chỉ số và nguồn thông tin minh chứng các chỉ số này có thể không cập nhật và không 
thể hiện đúng bối cảnh của từng quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc rà soát và chỉnh sửa các tiêu chí 
đánh giá với các số liệu sơ cấp rất cần thiết để đảm bảo các thông tin đánh giá về quốc gia, trong đó có 
Việt Nam được cập nhật, đầy đủ và chính xác. 

a  Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ có nhiều tiêu chí đánh giá phụ. Dựa vào các báo cáo và số liệu thứ cấp, Abatable cho điểm 
mỗi chỉ số từ 1 tới 100. Kết quả tổng hợp của các tiêu chí phụ sẽ  đưa ra kết quả của các chỉ số chính. Tổng điểm của 
từng tiêu chí chính sẽ cho ra kết quả đánh giá xếp hạng của các quốc gia.

Bảng 2. Tiêu chí đánh giá và phương pháp mà các nhà đầu tư quốc tế sử dụng để đánh giá tính cạnh 
tranh đầu tư của các quốc gia trên thị trường quốc tế

Tiêu chí 
đánh giáa

Nội dung 
đánh giá

Chỉ số đánh giá 
tiêu chí

Nguồn số liệu Abatable 
sử dụng để đánh giá

Tiêu chí và nguồn số liệu bổ 
sung Việt Nam có thể sử dụng 
để minh chứng tốt hơn về tính 

cạnh tranh
1. Tính sẵn 
sàng tham 
gia vào 
thị trường 
các bon 
quốc tế 

 • Kinh nghiệm 
của quốc 
gia, vùng và 
tỉnh trong 
việc quản lí 
và thực hiện 
các dự án 
các bon  tự 
nguyện

 • Kinh nghiệm 
và tính sẵn 
sàng của 
quốc gia 
trong việc 
tham gia các 
đàm phán 
liên quan đến 
Điều khoản 
6 của Thỏa 
Thuận Paris

1.1. Số lượng tín chỉ 
các bon đã được cấp 
cho quốc gia từ 2005 
cho tới nay

Verra, Gold Standard, 
Climate Action Reserve, 
American Crbon 
Registry, Cercarbono, 
COLCX, Architecture 
for REDD+ 
Transactions

 • Số lượng tín chỉ các bon 
rừng đã bán cho Ngân hàng 
Thế giới

 • Số lượng tín chỉ các bon 
chuẩn bị bán cho LEAF

 • Số lượng tín chỉ các bon đã 
được bán và ghi nhận trong 
các hệ thống tiêu chuẩn 
các bon

Xem tiếp ở trang sau

https://registry.verra.org/
https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1
https://thereserve2.apx.com/mymodule/mypage.asp
https://acrcarbon.org/acr-registry/
https://acrcarbon.org/acr-registry/
https://www.ecoregistry.io/projects
https://colcx.com/Home/About
https://www.artredd.org/art-registry/
https://www.artredd.org/art-registry/
https://www.artredd.org/art-registry/
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để minh chứng tốt hơn về tính 

cạnh tranh
1.2. Số lượng các 
bên phát triển dự án 
đã phát hành tín chỉ 
các bon tại quốc gia 
từ 2005 cho tới nay

 • Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn- Ngân hàng 
Thế giới

 • Các bên phát triển dự án thành 
công đã được ghi nhận trong 
các hệ thống tiêu chuẩn các 
bon quốc tế

1.3. Số lượng các 
bên phát triển dự 
án đã phát hành tín 
chỉ các bon tại quốc 
gia trong 2 năm gần 
nhất trở lại đây

 • Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn- Ngân hàng 
Thế giới

 • Các bên phát triển dự án thành 
công đã được ghi nhận trong 
các hệ thống tiêu chuẩn các 
bon quốc tế

1.4. Số lượng tín 
chỉ các bon cung 
ứng cho nhu cầu 
thị trường gần đây 
được thể hiện qua 
số lượng các dự án 
đang được xây dựng 
hoặc triển khai nhằm 
đáp ứng nhu cầu của 
thị trường và người 
mua trong thời gian 
2 năm trở lại đây

 • Theo trao đổi thảo 
luận giữa Abatable 
và các nhà đầu tư

 • Verra, Gold 
Standard, Climate 
Action Reserve, 
American 
Carbon Registry, 
Cercarbono, 
COLCX, 
Architecture 
for REDD+ 
Transactions

 • Các tín chỉ các bon trong dự 
án Giảm phát thải vùng Bắc 
Trung Bộ mà Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đang 
triển khai với Ngân hàng 
Thế giới 

 • Cục Lâm Nghiệp cũng đang 
đàm phàn ERPA với sáng 
kiến LEAF 

 • Thông tin tổng hợp từ các tỉnh 
ghi nhận về các dự án tiềm 
năng đang được thảo luận với 
các nhà đầu tư

1.5. Kinh nghiệm 
thực hiện Cơ chế 
phát triển sạch 
(CDM) từ năm 2007

CDM registry  • Số lượng các dự án của Việt 
Nam đã bán được tín chỉ các 
bon trong Cơ chế phát triển 
sạch (CDM)

 • Các báo cáo của các Bộ ngành 
về việc thực hiện các dự án 
theo cơ chế CDM

1.6. Tính sẵn sàng 
thực hiện Cơ chế 
REDD+ (Giảm Phát 
thải từ mất rừng và 
suy thoải rừng)

 • Forest Carbon 
Partnership Facility, 
Green Climate 
Fund, REDD+ Web 
Platform, Verra, 
Gold Standard, 
Climate Action 
Reserve, American 
Carbon Registry, 
Cercarbono, 
COLCX, 
Architecture 
for REDD+ 
Transactions

 • Việt Nam đã được Ngân 
hàng Thế giới, Chương trình 
UN_REDD+ và nhiều dự án 
REDD+ khác hỗ trợ nâng cao 
năng lực trong thời gian dài. 

 • Cung cấp danh sách các dự án 
hỗ trợ REDD+ đã được thực 
hiện từ trước tới nay

 • Chiến lược REDD+ quốc gia, 
Kế hoạch hành động REDD+ 
cấp tỉnh, Đường tham chiếu 
(FREL), Các biện pháp bảo 
đảm an toàn xã hội

Bảng 2. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau

https://registry.verra.org/
https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1
https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1
https://thereserve2.apx.com/mymodule/mypage.asp
https://thereserve2.apx.com/mymodule/mypage.asp
https://acrcarbon.org/acr-registry/
https://acrcarbon.org/acr-registry/
https://www.ecoregistry.io/projects
https://colcx.com/Home/About
https://www.artredd.org/art-registry/
https://www.artredd.org/art-registry/
https://www.artredd.org/art-registry/
https://cdm.unfccc.int/Registry/index.html
https://www.forestcarbonpartnership.org/
https://www.forestcarbonpartnership.org/
https://www.greenclimate.fund/redd
https://www.greenclimate.fund/redd
https://redd.unfccc.int/?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS268DjhSxtct97xsL6fRq5b0d0DZVPRhdOEn0m92BMsp-r0qFpKqtIaAoRkEALw_wcB
https://redd.unfccc.int/?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS268DjhSxtct97xsL6fRq5b0d0DZVPRhdOEn0m92BMsp-r0qFpKqtIaAoRkEALw_wcB
https://registry.verra.org/
https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1
https://thereserve2.apx.com/mymodule/mypage.asp
https://thereserve2.apx.com/mymodule/mypage.asp
https://acrcarbon.org/acr-registry/
https://acrcarbon.org/acr-registry/
https://www.ecoregistry.io/projects
https://colcx.com/Home/About
https://www.artredd.org/art-registry/
https://www.artredd.org/art-registry/
https://www.artredd.org/art-registry/
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 • Chiến lược REDD+ 

Quốc gia
 • Các trao đổi và dự 

án thực hiện với Quỹ 
Khí Hậu Xanh, các 
chương trình chi trả 
dựa vào kết quả

 • Số lượng tín chỉ 
REDD+ đã được 
cấp từ thị trường tự 
nguyện

1.7. Năng lực 
chuyên môn về xây 
dựng các đường 
tham chiếu phát thải 
(FREL) thể hiện qua 
chỉ số đo bằng: Mức 
phát thải tham chiếu 
rừng (FREL) do 
quốc gia đệ trình

UNFCCC, REDD+ 
Web Platform

 • Minh chứng về hệ thống theo 
dõi giám sát tài nguyên rừng

 • Các FREL đã được đệ trình 
lên UNFCCC qua thời gian

1.8. Tính sẵn sàng 
và năng lực tham gia 
vào Điều 6 của Thỏa 
thuận Paris thể hiện 
qua:
 • Khung pháp lí
 • Các giao dịch 

giữa các quốc 
gia liên quan đến 
Điều 6

 • UNFCCC 
(a), UNFCCC 
(b), IETA, UNEP

 • Các thảo luận giữa 
Abatable và các nhà 
đầu tư

Hiện Việt Nam đang còn thiếu 
khung pháp lý cho việc thực hiện 
các dự án mua bán tín chỉ các 
bon, cụ thể là các bon rừng. Tuy 
nhiên, tính sẵn sàng để tham gia 
thỏa thuận 6 có thể được minh 
chứng bởi các quy định thúc đẩy 
thị trường các bon trong nước 
và các quy định về báo cáo giảm 
phát cũng như các đàm phán quốc 
tế mà Việt Nam đã tham gia 

2. Môi 
trường 
đầu tư

Cung cấp các 
thông tin về bối 
cảnh chính sách, 
kinh tế, xã hội 
để giúp các nhà 
đầu tư xác định 
cả cơ hội và rủi 
ro khi đầu tư

2.1. Mức độ ổn định 
về chính trị

World Bank Tiêu chí này không phù hợp trong 
bối cảnh của Việt Nam

Bảng 2. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau

https://redd.unfccc.int/?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS268DjhSxtct97xsL6fRq5b0d0DZVPRhdOEn0m92BMsp-r0qFpKqtIaAoRkEALw_wcB
https://redd.unfccc.int/?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS268DjhSxtct97xsL6fRq5b0d0DZVPRhdOEn0m92BMsp-r0qFpKqtIaAoRkEALw_wcB
https://www.ieta.org/resources/visualising-article-6-implementation/
https://unepccc.org/article-6-pipeline/
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
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2.2. Số lượng các 
cuộc nổi loạn hoặc 
đảo chính

Cline Center Coup 
d’État Project Dataset

Tiêu chí này không phù hợp trong 
bối cảnh của Việt Nam

2.3. Bảo đảm về 
quyền sở hữu. Tiêu 
chí này được đánh 
giá dựa vào % dân 
số tin rằng họ có thể 
mất/hoặc không thể 
mất quyền sở hữu 
đất đai và tài sản của 
họ trong vòng 5 năm 
tới. Dữ liệu được 
cập nhật lần cuối 
vào năm 2020.

Prindex Việc đảm bảo quyền sở hữu ở 
Việt Nam dựa vào sổ đỏ hoặc 
quyết định giao đất, giao rừng của 
chính quyền.

2.4. Rủi ro sung 
công của chính phủ. 
Khả năng tài sản tư 
có thể bị sung công 
mà không được bồi 
thường thỏa đáng. 
Điều này là do nhiều 
nhà đầu tư họ sợ 
rằng tín chỉ tạo ra từ 
đầu tư của họ có thể 
bị thu hồi sung công.

Credendo Các quy định liên quan đến quản 
lí, sở hữu, chuyển nhượng liên 
quan đến rừng. Điều này được 
quy định ở Hiến pháp và Luật 
Lâm Nghiệp 2017 cũng như các 
quy định hiện hành khác

2.5. Lạm phát 
hàng năm

World Bank Theo Luật Ngân sách nhà nước 
2015, Chính phủ là cơ quan trình 
Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm 
phát hằng năm.

Sau đó, Quốc hội quyết định chỉ 
tiêu lạm phát hằng năm được thể 
hiện thông qua việc quyết định 
chỉ số giá tiêu dùng và giám sát 
việc thực hiện chính sách tiền tệ 
quốc gia.

Trong đó, chính sách tiền tệ quốc 
gia là các quyết định về tiền tệ 
ở tầm quốc gia của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, bao gồm 
quyết định mục tiêu ổn định giá 
trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ 
tiêu lạm phát, quyết định sử dụng 
các công cụ và biện pháp để thực 
hiện mục tiêu đề ra.

Bảng 2. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau

https://clinecenter.illinois.edu/project/research-themes/democracy-and-development/coup-detat-project
https://clinecenter.illinois.edu/project/research-themes/democracy-and-development/coup-detat-project
https://www.prindex.net/data/
https://credendo.com/en/country-risk/world
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-2010-108078.aspx?anchor=dieu_3
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-2010-108078.aspx?anchor=dieu_3
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Tại Nghị quyết 103/2023/QH15, 
Quốc hội đề nghị Chính phủ và 
các cơ quan liên quan ưu tiên thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế giữ vững 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn 
của nền kinh tế.

2.6. Lượng đầu tư 
trực tiếp từ nước 
ngoài vào quốc gia 
tính bằng đô la Mỹ 
bình quân đầu người 

World Bank Sử dụng cơ sở dữ liệu thu thập 
sẵn có của Tổng Cục Thống Kê: 
https://www.gso.gov.vn/dau-tu-
va-xay-dung/ 

2.7. Trừng phạt tài 
chính và thương mại

HM Treasury, EU 
Commission, OFAC

Chỉ số này không cần thiết và phù 
hợp trong bối cảnh Việt Nam

2.8. Hệ thống thực 
thi pháp lí

World Justice Project Chỉ số này không phù hợp trong 
bối cảnh của Việt Nam

3. Cơ hội 
để đạt 
mục tiêu 
giảm phát 
thải, bảo 
tồn đa 
dạng sinh 
học và 
nâng cao 
tác động 
xã hội

Xác định tác 
động tiềm năng 
và vai trò của thị 
trường các bon 
tự nguyện trong 
việc huy động 
nguồn tài chính 
để giảm phát 
thải, bảo tồn hệ 
sinh thái và cải 
thiện đời sống 
cho người dân 
địa phương 

3.1. Số lượng người 
ở nông thôn không 
được tiếp cận với 
các phương thức 
nấu ăn sạch và phát 
thải thấp. 

World Bank Hiện nay chưa có thông số này và 
nếu nhà đầu tư muốn đầu tư vào 
thị trường các bon thu được từ các 
giải pháp sử dụng bếp cải tiến thì 
phải thu thập thông tin từ đầu.

3.2. Số lượng người 
không tiếp cận được 
với điện. 

World Bank Chỉ số này có thể thu thập thông 
qua số liệu sẵn có của Tổng cục 
Thống kê và PX Web – General 
Statistics Office of Vietnam

3.3. Số lượng người 
sử dụng năng lượng 
sạch so với tổng tất 
cả nguồn năng lượng

World Bank Chỉ số này hiện nay chưa có 
nhưng có thể thu thập thông qua 
chính quyền địa phương

3.4. Tổng sinh khối, 
được tính bằng 
lượng CO2 được 
lưu trữ trong sinh 
khối sống trên và 
dưới mặt đất ở quốc 
gia vào năm 2021 
(dữ liệu mới nhất 
có được tính đến 
tháng 7 năm 2024). 
Điều này chỉ ra tiềm 
năng cho các dự án 
bảo tồn

UN Food and 
Agriculture 
Organization

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển 
Nông thôn có báo cáo về hiện 
trạng và tiềm năng hấp thụ các 
bon của rừng tại VN

Bảng 2. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-103-2023-QH15-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2024-587884.aspx
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
https://www.gso.gov.vn/dau-tu-va-xay-dung/
https://www.gso.gov.vn/dau-tu-va-xay-dung/
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS2Nu-j_1W6GQ5v60JNuNRaxxVDP6WPmmQLtIUo0N3eVPSI8D72BNVYaAmalEALw_wcB
https://data.worldbank.org/indicator/EG.CFT.ACCS.RU.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS
https://www.gso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V1459&theme=Y%20t%E1%BA%BF%2C%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng
https://www.gso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V1459&theme=Y%20t%E1%BA%BF%2C%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng
https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS
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tiêu chí

Nguồn số liệu Abatable 
sử dụng để đánh giá

Tiêu chí và nguồn số liệu bổ 
sung Việt Nam có thể sử dụng 
để minh chứng tốt hơn về tính 

cạnh tranh
3.5. Cơ hội giảm nạn 
phá rừng được đo 
bằng: Sự thay đổi về 
tốc độ phá rừng. Các 
quốc gia có tỷ lệ phá 
rừng cao hơn sẽ có 
điểm tích cao hơn. 
Điều này thể hiện 
tiềm năng sẵn có cho 
các dự án các bon từ 
thị trường tự nguyện 
để bảo vệ rừng

UN Food and 
Agriculture 
Organization

Hàng năm Bộ NN có báo cáo về 
tỷ lệ che phủ rừng, số vụ vi phạm 
lâm luật…

3.6. Số Hecta sinh 
khối trên mặt đất 
của quốc gia. Số 
lượng tấn sinh khối 
trên mặt đất trong 
rừng/ha

UN Food and 
Agriculture 
Organization

Bộ NN có báo cáo về hiện trạng 
và tiềm năng hấp thụ các bon của 
rừng tại VN

3.7. Số lượng loài bị 
đe dọa bao gồm hệ 
thực vật, động vật, 
nấm, etc.

International Union for 
the Conservation of 
Nature Red List

Chỉ số này phù hợp, tuy nhiên 
không có sẵn mà cần có nghiên 
cứu cụ thể tại vùng thực 
hiện dự án

3.8. Cơ hội giảm 
CO2 được đo bằng: 
Lượng phát thải 
CO2 của quốc gia 
vào năm 2020 (điểm 
dữ liệu mới nhất có 
tính đến tháng 7 năm 
2024), không bao 
gồm đốt sinh khối 
chu kỳ ngắn (ví dụ: 
đốt chất thải nông 
nghiệp và đốt thảo 
nguyên) nhưng bao 
gồm cả hoạt động 
đốt sinh khối khác 
(chẳng hạn như cháy 
rừng, đốt sau đốt 
phân hủy, cháy than 
bùn và phân hủy 
đất than bùn thoát 
nước), tất cả các 
nguồn CH4 do con 
người tạo ra, nguồn 
N2O và khí F (tức là 
HFC, PFC và SF6).

World Bank Chỉ số này không cần thiết và 
không có sẵn mà cần có nghiên 
cứu cụ thể tại vùng thực hiện 
dự án

Nguồn: Cập nhật theo Abatable 2024b.

Bảng 2. Tiếp trang trước

https://www.iucnredlist.org/statistics
https://www.iucnredlist.org/statistics
https://www.iucnredlist.org/statistics
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE


10

Mặc dù các chỉ số này Abatable xây dựng để đánh giá và xếp hạng các quốc gia, khung đánh giá này 
hoàn toàn có thể được áp dụng ở quy mô cấp tỉnh tại Việt Nam.

Ngoài Abatable, một số các nhà đầu tư, nhà tài trợ và các nhà nghiên cứu khác cũng dùng một số tiêu 
chí khác để so sánh tính cạnh tranh giữa các quốc gia

Bảng 3. Một số tiêu chí khác mà các nhà đầu tư, nhà tài trợ và các nhà nghiên cứu khác cũng dùng một số 
tiêu chí khác để so sánh tính cạnh tranh giữa các quốc gia

Các tiêu chí Ghi chú
Chỉ số phát triển con người UNDP 2022
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Đơn vị: tỷ USD 
GDP bình quân đầu người Đơn vị: USD
Dân số Đơn vị: Triệu 
Tính hiệu quả của hệ thống quản lí nhà nước: chất lượng 
dịch vụ hành chính công, năng lực của cán bộ, cam kết 
thực hiện chính sách giảm phát thải
Cam kết và thực thi chống tham nhũng
Tham gia vào các sáng kiến REDD+ như UN-REDD+ 
và FCPF
Độ che phủ rừng quốc gia Đơn vị: nghìn ha 
Tỷ lệ phá rừng hàng năm ở quốc gia %
Mức độ phá rừng quốc gia ha/năm 
Các nguyên nhân chính gây ra nạn phá rừng ở quy mô 
quốc gia

Sinh kế địa phương; nông nghiệp, công nghiệp 
/ chăn nuôi; trồng trọt; khai thác mỏ; đốt nương 
làm rẫy; khai thác gỗ thủ công; khai thác gỗ công 
nghiệp; khai thác gỗ trái phép; cháy; Khai thác gỗ 
dùng làm nhiên liệu; sản xuất than củi; phát triển 
đô thị / cơ sở hạ tầng.

Khí thải khí nhà kính được báo cáo bởi từng quốc gia 
không thuộc Phụ lục 1 của UNFCCC.

Đơn vị: 1000 tấn CO2 tương đương.

Chủ sở hữu hợp pháp chính của đất đai. Nhà nước; cộng đồng; tư nhân; không xác định
Chủ sở hữu thực tế chính của đất đai. Nhà nước; cộng đồng; tư nhân; không xác định



4 Đánh giá nhanh của các nhà đầu tư khi 
lựa chọn mô hình đầu tư

Khi các nhà đầu tư tiến hành tìm kiếm các dự án và quốc gia tiềm năng trở thành người cung cấp tín chỉ 
các bon, họ xây dựng các tiêu chí kiểm tra nhanh để sàng lọc. Việc nắm bắt các tiêu chí này và trình bày 
các thông tin theo hướng người mua tìm kiếm sẽ giúp các quốc gia và người bán trở nên cạnh tranh hơn 
vì chi phí mà các nhà đầu tư phải bỏ ra để thu thập số liệu. Trong phần dưới đây, nhóm tác giả tổng hợp 
các chỉ số các nhà đầu tư thường sử dụng (Bảng 4) để hỗ trợ Việt Nam và người mua nắm bắt được nhu 
cầu và xây dựng cơ sở thông tin cần thiết để thúc đẩy thị trường. Các bảng danh sách các thông tin cần 
có trong Bảng 4 thường được các nhà đầu tư gửi đến đối tác tiềm năng để đánh giá khả năng về số liệu 
sẵn có từ đó đánh giá: 
i. Tính sẵn sàng của dự án. Các dự án đã có các thông tin cụ thể sẽ có tính cạnh tranh cao hơn so với 

các dự án mà bên cung cấp dịch vụ chưa có bất kì thông tin nào
ii. Chi phí mà dự án sẽ phải bỏ ra để thu thập đủ các thông tin cần có. Trong trường hợp các chi phí 

thu thập số liệu này quá cao, dự án sẽ không còn trở nên hấp dẫn đối với bên đầu tư nữa.
iii. Năng lực phối hợp và làm việc của đối tác tiềm năng. 

Bảng 4. Các thông tin các nhà đầu tư thường tìm kiếm và kiểm tra nhanh để sàng lọc bên cung cấp dịch 
vụ tín chỉ các bon rừng

Thông tin Lí giải

Vị trí địa lí của điểm tiến 
hành dự án

Các file GIS, ảnh vệ tinh (nếu có)

Diện tích vùng đất tiến 
hành dự án

 • Tùy vào nhu cầu của các nhà đầu tư yêu cầu. Tuy nhiên có sự khác biệt rõ 
ràng giữa mục đích đầu tư và tiêu chuẩn các bon mà các nhóm người mua 
thường hướng tới.

 • Các nhà đầu tư quy mô lớn thường có kì vọng tìm được diện tích lớn (thường 
là trên 50,000 ha liền mảnh) trong khi các nhà đầu tư quy mô nhỏ hoặc đang 
trong giai đoạn thí điểm sẵn sàng chấp nhận một diện tích nhỏ

Hệ sinh thái cần bảo vệ Rừng trên cạn ? rừng ngập mặn ? hệ sinh thái khác ?
Đánh giá thực trạng và áp 
lực đối với hệ sinh thái 
rừng hiện có 

 • Tốc độ và diện tích mất rừng, thực trạng đa dạng sinh học, các đánh giá, dự 
báo nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng

 • Nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến mất rừng và suy thoái rừng, 
và sự thay đổi của các nguyên nhân này qua thời gian

Thực trạng sở hữu rừng Ai đang là chủ rừng ? Chủ rừng của các loại rừng khác nhau như thế nào ? 
Quyền hạn và trách nhiệm của các chủ rừng đối với từng loại rừng

Khí hậu Thực trạng khí hậu và các thay đổi liên quan đến khí hậu theo thời gian
Tiềm năng trữ lượng các 
bon khi rừng trưởng thành

Các nhà đầu tư chưa có người mua mua tín chỉ các bon của họ thường không đưa 
ra con số cụ thể về tiềm năng trữ lượng các bon trong khi những người mua cuối 
cùng hoặc các nhà đầu tư lớn ở quy mô tối thiểu 50 triệu Euro thường tìm các 
địa điểm có tiềm năng trữ lượng các bon khi rừng trưởng thành tối thiểu phải lớn 
hơn 500 tCO2e/ha và tăng trưởng bình quân hàng năm lớn hơn 15 tC02e/ha.

Xem tiếp ở trang sau
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Theo đánh giá nhanh của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF), số liệu này chỉ có sẵn một 
phần tại cấp tỉnh. Muốn có đầy đủ thì phải có nghiên cứu khả thi trước khi triển khai dự án. Tuy nhiên 
các thông số này hoàn toàn có thể đưa vào cơ sở dữ liệu của VNFF phục vụ mục đích quản lí lâu dài.

Thông tin Lí giải

Thực trạng và điều kiện 
xã hội trong phạm vi diện 
tích rừng định tiến hành 
dự án

Số người, hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng sống trong rừng, tình trạng kinh 
tế và xã hội của các người dân này, các nhóm dân tộc hiện đang sinh sống trong 
rừng và điều kiện sinh sống của họ

Thực trạng và điều kiện 
xã hội ngoài phạm vi diện 
tích rừng định tiến hành 
dự án

Mật độ dân số, nghề nghiệp và thu nhập của người dân, tỉ lệ đói nghèo và tỉ lệ 
cận nghèo, vai trò của rừng đối với các người dân và cộng đồng sống ngoài rừng, 
trình độ học thức, thu nhập trung bình của gia đình... 

Cơ sở hạ tầng trong và 
ngoài rừng

Thực trạng cơ sở hạ tầng trong và ngoài rừng tại hiện tại và tương lai

Bảng 4. Tiếp trang trước

View of the Vietnam landscape. Photo by Terry Sunderland/CIFOR-ICRAF
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5 Đánh giá tính khả của dựa án theo các 
tiêu chuẩn các bon đưa ra

Để xác định tính khả thi của dự án, các nhà đầu tư cũng sẽ tiến hành các nghiên cứu tiền khả thi để tìm 
kiếm các thông tin liên quan đến dự án. Hiểu nhu cầu của các nhà đầu tư và chuẩn bị các thông tin trong 
các lĩnh vực mà đánh giá tiền khả thi sẽ xem xét sẽ giúp giảm chi phí thu thập số liệu của nhà đầu tư 
đồng thời tạo ra niềm tin và nâng cao tính cạnh tranh của dự án. 

Bảng 5. Tổng hợp các thông tin các đánh giá tính khả thi của dự án sẽ tìm kiếm
Các yếu tố sẽ đánh giá Nội dung đánh giá

1. Tính khả thi về mặt kĩ 
thuật

 • Dự án có thực hiện và đáp ứng đủ các điều kiện mà tiêu chuẩn các bon quy 
định để chứng minh tiềm năng các bon của dự án hay không ? 

 • Đánh giá các thách thức về mặt kĩ thuật trong quá trình thực hiện dự án 
2. Tính khả thi về lợi ích 
kinh tế

A. Lợi nhuận tiềm năng
 • Đánh giá doanh thu tiềm năng, chi phí thực hiện và đầu tư, tính rủi ro và tiềm 

năng trong các bối cảnh thị trường và đối tác thực hiện khác nhau
 • Doanh thu tiềm năng có thể được đánh giá từ việc:

 ◦ Tiềm năng thu được từ tổng số lượng tín chỉ các bon tạo ra 
 ◦ Giá bán kì vọng của mỗi tín chỉ
 ◦ Các doanh thu khác: mức giá gia tăng mà khách hàng sẵn sàng trả thêm 

cho sản phẩm công ty đang bán (ví dụ gỗ, vải, xi măng) khi chứng minh 
được các sản phẩm đã giảm phát thải

 ◦ Các doanh thu tiềm năng cần được đánh giá hàng năm cũng như trong suốt 
vòng đời của dự án

B. Chi phí thực hiện và đầu tư:
 • Mỗi giai đoạn thực hiện dự án các bon luôn đi kèm với các chi phí phải đầu tư 

và chi trả. Bao gồm:
 ◦ Giai đoạn 1: Quá trình hình thành ý tưởng dự án, tìm kiếm và đánh 

giá nhu cầu tài chính. Các chi phí của giai đoạn này bao gồm:
i. Đánh giá tiền khả thi. Các chi phí để thực hiện một dự án các bon phụ 

thuộc vào quy mô dự án, loại hình dự án và cần được tính toán cẩn thận 
trong quá trình đánh giá tiền khả thi.

ii. Đánh giá tính khả thi của dự án để xây dựng văn kiện thiết kế dự 
án (PDD)

 ◦ Giai đoạn 2:  Phát triển dự án, theo dõi và đánh giá. Các chi phí bao 
gồm: 
 - Chi phí thẩm định dự án cho một bên thẩm định dự án thứ 3
 - Để tiến hành quá trình thẩm định, các doanh nghiệp cần đăng kí một tài 

khoản và lên danh sách các dự án theo hệ thống đăng kí họ lựa chọn. 
Ngoài ra các doanh nghiệp cần phải chi trả cả phí duy trì dự án.

 - Các chi phí này thường dao động và tùy thuộc vào hệ thống đăng kí, 
tiêu chuẩn các bon, và loại hình dự án.

 - Các đơn vị thẩm định độc lập (VVB) sẽ thẩm định lại PDD và quá trình 
thực hiện dự án. Bên xây dựng dự án phải trả phí cho các VVB này. 

 - Sau khi PDD được thẩm định, VVB thường sẽ đăng kí dự án bằng việc 
nộp PDD lên hệ thống đăng kí được lựa chọn của tiêu chuẩn các bon đã 
được chọn sẵn. Hệ thống đăng kí này sẽ rà soát và xem xét lại PDD và 
thu phí thêm lần nữa. 

Xem tiếp ở trang sau
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Các yếu tố sẽ đánh giá Nội dung đánh giá

 ◦ Chi phí thu thập số liệu để theo dõi dự án
 ◦ Chi phí thực hiện dự án là chi phí lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án. 

Dự án càng lớn và quy mô hoạt động càng nhiều thì chi phí thực hiện càng 
cao. Trong các nghiên cứu khả thi, cần phải xác định rõ các chi phí tối 
thiểu để thực hiện dự án bao gồm:
 - Chi phí phát triển và xây dựng dự án
 - Chi trả cho các công nghệ hay các biện pháp kĩ thuật để giảm phát thải
 - Quản lí và điều hành dự án
 - Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác với các bên có liên quan. 

 ◦ Chi phí theo dõi, giám sát và đánh giá:
 - Để có thể cấp và ban hành tín chỉ các bon, các hệ thống đăng kí yêu 

cầu VVB thẩm định và xác minh lại được mức giảm phát thải đã được 
báo cáo cũng như các thông tin đầu vào để làm được điều này.

 - Các doanh nghiệp cần theo dõi các số liệu này và xây dựng bản thảo 
báo cáo lượng phát thải cho mỗi chu kì cấp tín chỉ (ví dụ cho giai đoạn 
mà tín chỉ mới được kì vọng sẽ được ban hành). Để có được báo cáo 
này cần chi phí để thu thập số liệu qua thời gian và xây dựng bản thảo 
báo cáo. 

 - Chi phí cho công việc này đối với các dự án dựa vào thiên nhiên trong 
đó có các bon rừng thường cao hơn rất nhiều so với các dự án kĩ thuật 
khác bởi các phân tích cho các dự án này đòi hỏi cách phân tích và số 
liệu chi tiết và phức tạp hơn. Chính vì vậy mà các VVB thường yêu cầu 
phí thẩm định đối với dự án dựa vào thiên nhiên cao hơn nhiều so với 
các dự án kĩ thuật thông thường khác. 

 ◦ Giai đoạn 3: Cấp chứng chỉ tín chỉ các bon và thương mại các bon.  
Các chi phí giai đoạn này bao gồm:
 - Chi phí thẩm định và xác minh kết quả giảm phát thải được xác nhận 

bởi một bên thẩm định được cấp phép thứ 3. Các bên thực hiện dự án 
phải trả các phí này cho mỗi chu kì cấp chứng chỉ và ban hành tín 
chỉ các bon.

 - Chi phí ban hành tín chỉ bởi một hệ thống đăng kí tín chỉ.
 - Chi phí giao dịch khi các tín chỉ được bán hoặc chuyển nhượng. Trước 

khi các tín chỉ các bon được bán, việc cấp tín dụngcác bon đã được xác 
minh sẽ phải chịu phí phát hành từ cơ quan đăng ký. 

Các bên đầu tư sẽ cần tính toán để đảm bảo sau khi chi trả các chi phí đáng kể 
ở trên

C. Các chi phí đầu tư cho vận hành dự án trước khi dự án có lợi nhuận

D. Tính toán các rủi ro khi các yếu tố ảnh hưởng dự án thay đổi theo thời 
gian. Các bên xây dựng dự án cần tính toán rủi ro và các kịch bản khi các yếu 
tố đầu vào thay đổi. Các yếu tố này bao gồm thay đổi về số lượng tín chỉ thực tế 
có thể bán, lượng giảm phát thải tối đa có thể đạt được, giá cả biến động của thị 
trường và các giả định ban đầu khi dự án tính toán doanh thu tiềm năng. 

3. Tính khả thi về mặt 
chính sách và khung 
pháp lí

 • Xác định các luật, chính sách và quy định có liên quan đến thị trường các bon 
và quản lí dự án các bon 

 • Đánh giá khả năng dự án có thể đáp ứng và tuân thủ các luật định 
 • Xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát và đánh giá trong suốt vòng đời của dự án 

Bảng 5. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Các yếu tố sẽ đánh giá Nội dung đánh giá
4. Tính khả thi về năng 
lực của doanh nghiệp

 • Các doanh nghiệp sẽ tự đánh giá tổ chức của mình xem họ có đủ năng lực thực 
hiện dự án không, hay họ sẽ cần bỏ ra chi phí để thuê bên thứ 3 và các chuyên 
gia ngoài tổ chức hỗ trợ. 

 • Mặc dù các doanh nghiệp có thể thuê bên thứ 3 hỗ trợ, các doanh nghiệp vẫn 
có các kiến thức và chuyên môn nội bộ để thực hiện và quản lí dự án, bao gồm:

 ◦ Quy mô và xu thế của thị trường
 ◦ Các mô hình dự án hoạt động
 ◦ Phương pháp tính toán và theo dõi các bon, các tiêu chuẩn các bon
 ◦ Mô hình đầu tư dự án: lợi nhuận thu được từ dự án, các chi phí phải chi trả 

cho các hoạt động, các rủi ro tài chính và cách giải quyết các rủi ro
 ◦ Cập nhật về chính sách và quy định của quốc gia và thế giới về thị trường 

các bon nội địa, thị trường các bon quốc tế và các loại dự án cụ thể khác 
nhau

 • Bên cạnh việc các doanh nghiệp cần phải tự đánh giá năng lực của mình, các 
doanh nghiệp cũng phải cập nhật các bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội đang 
xảy ra xung quanh quốc gia, và các bên có liên quan  

Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Liên minh khu vực tư nhân Kenya 2024

Bảng 5. Tiếp trang trước

Mặc dù mỗi một dự án đều mang đặc thù riêng, việc thu thập các thông tin đặc biệt về các chi phí và 
lợi ích thực hiện các dự án các bon (Phần 2 của Bảng 5 phía trên) mang ý quan trọng trong việc chia sẻ 
thông tin giúp các dự án có thể định hình rõ hơn về tính khả thi về mặt lợi ích kinh tế trong tương lai. 
Hệ thống quản lí các dự án các bon cần thu thập các thông tin này để chia sẻ rộng rãi với cả bên mua và 
bên bán tín chỉ các bon.
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6 Theo dõi các thông tin dự án để có thể 
quản lí dự án và đánh giá tác động

Cho tới nay, bộ cơ sở dữ liệu toàn cầu ID-RECCO (CIFOR – ICRAF 2022) là bộ cơ sở dữ liệu duy nhất 
được các học giả, các nhà đầu tư, cơ quan phi chính phủ, người đề xuất dự án và các nhà tài trợ sử dụng 
để đánh giá tác động của các dự án về các bon rừng (chủ yếu là REDD+) trên thế giới trong cả 3 phương 
diện kinh tế, giảm phát thải và hỗ trợ cộng đồng. Cơ sở dữ liệu này hiện đang theo dõi khoảng 700 dự 
án và liên vùng dự án đang được thực hiện trên 57 quốc gia. 

Để so sánh giữa các chương trình và dự án trên toàn cầu, ID-RECCO sử dụng 136 tiêu chí để đánh giá. 
Bảng 6 miêu tả chi tiết hơn cơ sở dữ liệu được xây dựng để quản lí các dự án này. Theo đánh giá nhanh 
của VNFF, việc thu thập các thông tin dự án sử dụng khung thu thập số liệu trong Bảng 6 rất phù hợp 
trong bối cảnh của Việt Nam và hoàn toàn hữu ích để các cơ quan quản lí của Việt Nam có thể quản lí 
thực trạng các dự án các bon rừng. Các tỉnh trên địa bàn cả nước cần có thông tin chi tiết của từng dự 
án các bon rừng thực hiện trên địa bàn để từ đó có thể vừa phục vụ quản lí vừa có thể báo cáo với chính 
quyền Trung ương về thực trạng các dự án các bon của tỉnh mình.

Ngoài việc các tỉnh có thể yêu cầu các dự án báo cáo đầy đủ các thông số trong Bảng 6 này như một điều 
kiện bắt buộc để được cấp phép dự án, các nhà nghiên cứu cũng có thể hỗ trợ việc tổng hợp các thông 
tin này thông qua các nghiên cứu tại các địa bàn khác nhau của mình.

Bảng 6. Các tiêu chí sử dụng để theo dõi và đánh giá tác động của dự án các bon rừng
Thông tin cần thu thập Miêu tả chi tiết hơn (nếu có)

Thông tin về người đề xuất dự án
Tên đầy đủ và tên viết tắt của người đề xuất dự án
Quốc gia của người đề xuất dự án
Trang website đưa thông tin đầy đủ về người đề xuất 
dự án
Loại hình tổ chức và cơ sở pháp lí của người đề xuất 
dự án

 • Tổ chức nghiên cứu
 • NGOs
 • Nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước
 • Nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài
 • Các loại hình tổ chức khác,ghi rõ:

Thông tin liên lạc của người đề xuất dự án Địa chỉ, email, số điện thoại và fax 
Thông tin chung về dự án
Tên đầy đủ của dự án 
Tên viết tắt của dự án
Tên địa bàn/quốc gia mà dự án thực hiện
Miêu tả ngắn gọn về dự án – sử dụng tóm tắt được ghi 
trong các giấy chứng nhận về ban hành tín chỉ các bon 
cho dự án hay cácvăn bản được kiểm chứng khác 

Mục tiêu của dự án có hướng tới:
 • giảm phát thải
 • bảo tồn đang dạng sinh học
 • và nâng cao đời sông của người dân 
 • các mục tiêu khác,ghi rõ
 • nhiều mục tiêu kết hợp,ghi rõ: 

Mục tiêu tổng thể của dự án là gì ?
Năm dự án bắt đầu 
Năm dự án kết thúc

Xem tiếp ở trang sau
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Thông tin cần thu thập Miêu tả chi tiết hơn (nếu có)
Tổng diện tíchđược sử dụng trong dự án
Tổng diện tích đủ điều kiện để được cấp tín chỉ các 
bon (tại thời điểm đánh giá)
Tổng diện tích được cấp tỉn chỉ các bon trong báo 
cáo và chứng chỉ cấp tín chỉ
Nguyên nhân dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng 
trong khu vực thực hiện của dự án là gì ? Cần báo 
cáo thống nhất với các văn kiện dự án đã sử dụng và 
thông qua
Loại hình dự án  • Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng 

(REDD+)
 • Trồng mới và tái trồng rừng (ARR)
 • Cải thiện quản lí rừng (IFM)
 • Dự án các bon xanh dương từ hệ sinh thái rừng 

ngập mặn
 • Các loại hình khác hoặc kết hợp nhiều loại dự án, 

ghi rõ:
Dự án có nằm một phần hoặc nằm toàn bộ trong khu 
bảo tồn hoặc vườn quốc gia hay không ? 

Nếu có tên thuộc khu bảo tồn và vườn quốc gia đó là 
gì và tổng diện tích của khu bảo tồn và vườn quốc gia 
nằm trong khu vực dự án ? 

Diện tích thuộc khu bảo tồn chiếm bao nhiêu % của 
dự án ?

Hoạt động chính của khu bảo tồn và vườn quốc gia 
nằm trong dự án là gì ?

Nếu có diện tích ARR thì làm rõ cụ thể diện tích và 
biện pháp can thiệp là gì ?

ARR, trổng mới rừng, nông lâm kết hợp, phục hồi hệ 
sinh thái

Số người, số bản/làng/thôn và cộng đồng sẽ bị ảnh 
hưởng bởi mỗi biện pháp can thiệp của dự án tại mỗi 
địa điểm dự án thực hiện
Phân loại rừng Rừng khô, rừng ẩm nhiệt đới, vùng đất ngập nước, v.v. 
Các lợi ích xã hội được miêu tả bởi bên đề xuất dự án
Dự án có tiến hành ra quyết định với sự tham gia của 
các bên có liên quan hay không ?

Mức độ tham gia của các bên có liên quan: 
 • Chỉ được thông báo ?
 • Được tham vấn ? 
 • Được tham gia vào quá trình quyết định và 

quản lí ? 
Dự án có cung cấp thông tin đầy đủ, minh 
bạch không? 

Trước khi thực hiện, dự án có được sự đồng thuận/
chấp thuận của người dân (FPIC) hay không ?
Bên cạnh người đề xuất của dự án thì các đối tác khác 
và các bên liên quan đến dự án là ai ?
Chủ sử hữu rừng hợp pháp trên đất dự án đang tiến 
hành thực hiện là ai ?
Trên đất dự án thực hiện có người dân tộc thiểu số hay 
không ? Họ có phải là chủ đất hay không ?
Trên diện tích thực hiện dự án có tranh chấp đất 
đai không ?
Dự án có gây ảnh hưởng đền các vấn đề đất đai và 
quyền sở hữu đất đai hay không ?

Bảng 6. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Thông tin cần thu thập Miêu tả chi tiết hơn (nếu có)
Các chỉ số liên quan đến các bon
Dự án đang ở giai đoạn nào trong quá trình cấp 
chứng chỉ ?

 • Chưa được chứng nhận
 • Đang trong quá trình xin chứng nhận
 • Đã được chứng nhận

Quá trình cấp chứng chỉ ? Quá trình thực hiện để xin cấp chứng nhận tín chỉ các 
bon (tính từ giai đoạn bắt đầu dự án đến thời điểm 
được cấp chứng chỉ), được xác định trên báo cáo 
xác nhận

Số lượng tín chỉ cacbon mà người đề xuất dự án mong 
đợi phát hành hàng năm hoặc khi 

không có chứng nhận, mức khí thải được kì vọng sẽ 
giảm là bao nhiêu ?

 • Dự án sẽ cấp bao nhiêu tín chỉ carbon hàng năm? 
 • Nếu chưa được cấp tín chỉ, mức giảm phát thải dự 

kiến   là bao nhiêu?

Ai là chủ hợp pháp của tín chỉ các bon ?
Báo cáo thẩm định các bon được công bố vào 
ngày nào ?
Khi dự án được chứng nhận, ngày công bố báo cáo 
thẩm định là ngày nào?  (có sẵn trên trang web của 
tiêu chuẩn các bon). 

Khi có nhiều tiêu chuẩn, hãy chọn  ngày xác nhận gần 
đây nhất
Dự án đang dự kiến hoặc đã được cấp chứng chỉ các 
tiêu chuẩn các bon nào ?

 • VCS
 • CCB
 • ACR
 • CCX 
 • CAR
 • Social Carbon
 • Các tín chỉ các bon khác, ghi rõ: 

Dự án chọn phương pháp chứng nhận các bon nào 
(đã được chỉ định trong giai đoạn đầu của báo cáo 
xác nhận)
Cung cấp miêu tả dự án và báo cáo xác minh và thẩm 
định liên quan đến xác nhận các bon (tất cả các tiêu 
chuẩn ngoại trừ CCBA và các bon xã hội)

Đường link website của các báo cáo thẩm định

Nếu dự án đã được xác nhận bởi một tiêu chuẩn môi 
trường – xã hội ( ví dụ như CCBA, CarbonFix, Social 
Carbon), cần chia sẻ và công bố đường link website 
có liên quan đến báo cáo thẩm định này

Đường link website của các báo cáo thẩm định 

Dự án sử dụng phương pháp tính toán đường cơ sở 
nào để xây dựng dự án ? 

 • P1 Phá rừng thương mại có kế hoạch; 
 • P2 Phá rừng phi thương mại có kế hoạch; 
 • Tránh phá rừng và suy thoái không có kế hoạch; 
 • Khác

Cung cấp thông tin chi tiết về xây dựng các đường 
cơ sở.
Các chỉ số liên quan đến Tín chỉ các bon 
Bao nhiêu tín chỉ các bon đã được tạo ra bởi dự án ?
Thời hạn hợp đồng giao dịch tín chỉ các bon giữa 
các bên
Bao nhiêu tín chỉ carbon đã được mua ? 

Bảng 6. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Thông tin cần thu thập Miêu tả chi tiết hơn (nếu có)
Tên người mua tín chỉ các bon
Tình trạng pháp lý của người mua.  • Nhà nước

 • Tư nhân
 • Liên kết công tư
 • Các loại hình khác, ghi rõ:

Lĩnh vực ngành nghề hoạt động của người mua  • Năng lượng
 • Công nghiệp
 • Nông nghiệp
 • Tài chính
 • Giải trí
 • Nông sản
 • Thương mại các bon
 • Dịch vụ
 • Lâm nghiệp bảo tồn rừng
 • Các lĩnh vực khác, ghi rõ:

Quốc tịch của người mua
Động lực chính của người mua là gì?  • Tuân thủ các luật định hiện hành hoặc chuẩn bị 

cho việc tuân thủ trong tương lai 
 • Tài trợ
 • Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

(CSR)
 • Bán lại-đầu tư
 • Khác, ghi rõ:

Các tín chỉ được bán ở thị trường nào?  • Tự nguyện
 • Bắt buộc 
 • Cả hai thị trường tự nguyện và bắt buộc

Tín chỉ các bon được bán với giá bao nhiêu ? Giá trị tương đương với đô la Mỹ
Các chỉ số liên quan đến tài chính 
Tên của tổ chức cung cấp tài chính đầu tư cho dự án 
Loại hình cung cấp tài chính cho dự án  • Chi trả trước cho dự án 

 • Chi trả cho các tín chỉ được tạo ra trong tương lai
 • Đầu tư quỹ các bon
 • Bán gỗ 
 • Bán các sản phẩm nông nghiệp
 • Bán các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ 
 • Đầu tư cổ phần cá nhân Cho vay vốn tư nhân
 • Cho vay vốn từ nguồn tài chính công
 • Các hỗ trợ tài chính không hoàn lại từ tài 

chính công
 • Các hỗ trợ tài chính không hoàn lại từ tài chính 

tư nhân
 • Đầu tư trực tiếp từ các tổ chức phi chính 

phủ (NGOs) 
 • Quỹ đầu tư
 • Các sản phẩm đầu tư khác
 • Tài trợ từ doanh nghiệp
 • Các loại hình khác, ghi rõ:

Tổng số tiền đầu tư là bao nhiêu ? Quy đổi theo đơn vị đô la Mỹ
Giai đoạn đầu tư

Bảng 6. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Thông tin cần thu thập Miêu tả chi tiết hơn (nếu có)
Lợi nhuận tiềm năng Doanh thu tiềm năng có thể được đánh giá từ việc:

 • Tiềm năng thu được từ tổng số lượng tín chỉ các 
bon tạo ra 

 • Giá bán kì vọng của mỗi tín chỉ
 • Các doanh thu khác: mức giá gia tăng mà khách 

hàng sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm công ty đang 
bán (ví dụ gỗ, vải, xi măng) khi chứng minh được 
các sản phẩm đã giảm phát thải

 • Các doanh thu tiềm năng cần được đánh giá hàng 
năm cũng như trong suốt vòng đời của dự án

Chi phí thực hiện và đầu tư Giai đoạn 1: Quá trình hình thành ý tưởng dự án, 
tìm kiếm và đánh giá nhu cầu tài chính. Các chi phí 
của giai đoạn này bao gồm:
 • Đánh giá tiền khả thi. Các chi phí để thực hiện 

một dự án các bon phụ thuộc vào quy mô dự án, 
loại hình dự án và cần được tính toán cẩn thận 
trong quá trình đánh giá tiền khả thi.

 • Đánh giá tính khả thi của dự án để xây dựng 
văn kiện thiết kế dự án (PDD)

Giai đoạn 2:  Phát triển dự án, theo dõi và đánh 
giá. Các chi phí bao gồm: 
 • Chi phí thẩm định dự án cho một bên thẩm định 

dự án thứ 3
 • Chi phí thu thập số liệu để theo dõi dự án
 • Chi phí thực hiện dự án là chi phí lớn nhất trong 

quá trình thực hiện dự án. Bao gồm:
 ◦ Chi phí phát triển và xây dựng dự án
 ◦ Chi trả cho các công nghệ hay các biện pháp 

kĩ thuật để giảm phát thải
 ◦ Quản lí và điều hành dự án
 ◦ Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác với các 

bên có liên quan. 
 ◦ Chi phí theo dõi, giám sát và đánh giá:

Giai đoạn 3: Cấp chứng chỉ tín chỉ các bon và 
thương mại các bon. Các chi phí giai đoạn này bao 
gồm:
 • Chi phí thẩm định và xác minh kết quả giảm phát 

thải được xác nhận bởi một bên thẩm định được 
cấp phép thứ 3. Các bên thực hiện dự án phải trả 
các phí này cho mỗi chu kì cấp chứng chỉ và ban 
hành tín chỉ các bon.

 • Chi phí ban hành tín chỉ bởi một hệ thống đăng kí 
tín chỉ.

 • Chi phí giao dịch khi các tín chỉ được bán hoặc 
chuyển nhượng. Trước khi các tín chỉ các bon 
được bán, việc cấp tín dụng carbon đã được 
xác minh sẽ phải chịu phí phát hành từ cơ 
quan đăng ký. 

Bảng 6. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Thông tin cần thu thập Miêu tả chi tiết hơn (nếu có)
Các chỉ số liên quan đến cộng đồng và xã hội
Hình thức chi trả người dân tham gia dự án. 

Dự án đã chi trả đến người dân dưới hình thức nào ?

 • Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt
 • Hệ thống chi trả đảm bảo
 • Chi trả khi các hoạt động cụ thể được thực hiện (ví 

dụ như trồng cây, tuần tra bảo vệ rừng)
 • Chi trả bằng hiện vật
 • Các hình thức chi trả khác, ghi rõ:

Cung cấp thêm thông tin chi tiết về các khoản thanh 
toán này (số tiền, loại điều kiện, v.v.)

Số tiền chi trả

Điều kiện để nhận được chi trả
Dự án phát triển những loại hoạt động kinh tế nào ?  • Nông nghiệp

 • Nông lâm kết hợp
 • Kinh doanh quy mô nhỏ
 • Du lịch sinh thái
 • Xây dựng các mô hình tín dụng quy mô nhỏ
 • Các hoạt động khác, ghi rõ:

Cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh 
tế và việc làm mà dự án đã đem lại cho khu vực thực 
hiện dự án.

 • Dự án đã tạo ra bao nhiêu việc làm ?
 • Các công việc này là ngắn hạn hay dài hạn ?

Dự án có thực hiện các mục tiêu phát triển khác ngoài 
mục tiêu kinh tế không ?

 • Bảo tồn nguồn nước
 • Hỗ trợ giáo dục và y tế
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng
 • Các mục tiêu phát triển khác, ghi rõ: 

Bảng 6. Tiếp trang trước
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7 Đề xuất cho Việt Nam

7.1 Xây dựng chỉ số và thu thập thông tin phù hợp với bối cảnh của Việt 
Nam để minh chứng về tính cạnh tranh của thị trường các bon của Việt 
Nam so với thị trường tại các quốc gia khác

Báo cáo này cho thấy nhiều chỉ số và nguồn thông tin mà các tổ chức nước ngoài hay các nhà tài trợ, nhà 
đầu tư đang sử dụng không phù hợp và không phản ánh đúng thực trạng tại Việt Nam. Mặc dù các chỉ 
số và thông tin này được sử dụng trên quy mô toàn cầu để có thể cùng so sánh nhiều quốc gia với nhau, 
nhưng việc sử dụng các tiêu chí không phù hợp này để so sánh với các quốc gia khác dẫn đến việc đưa ra 
những đánh giá không chính xác về tính cạnh tranh của thị trường của Việt Nam. Để đảm bảo thị trường 
đánh giá đúng và đủ về tính cạnh tranh, Việt Nam cần dựa trên hệ thống cơ sở sẵn có để xây dựng và 
tổng hợp thông tin phù hợp, sát thực với bối cảnh của Việt Nam để chia sẻ thông tin và minh chứng với 
các bên về tính cạnh tranh của thị trường Việt Nam.

7.2 Xây dựng hệ thống theo dõi giám sát các dự án các bon cho từng tỉnh 

Để có được hệ thống theo dõi và đánh giá tác động của các dự án các bon trên toàn quốc, các tỉnh có 
thể cân nhắc áp dụng Bảng 6 đã được thảo luận trong báo cáo này. Việc sử dụng Bảng 6 để tổ chức hệ 
thống cơ sở dữ liệu và theo dõi các dự án các bon có nhiều ưu thế, đặc biệt là khi hệ thống thu thập thông 
tin này đã được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu từ đó dễ dàng được cộng đồng trong và ngoài nước chấp 
nhận. Việc tổng hợp thông tin từ nhiều dự án, ngoài việc giúp cho các tỉnh nắm vững thực trạng thực 
hiện dự án các bon tại tỉnh mình còn giúp các cơ quan trung ương cập nhật về xu thế phát triển chung 
của thị trường, đánh giá tác động của các dự án các bon đối với môi trường, kinh tế và xã hội từ đó xây 
dựng các chính sách phù hợp để điều chỉnh thị trường và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.

7.3 Thu thập số liệu và minh chứng về lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, 
khi tham gia vào thị trường các bon

Một yếu tố quan trọng khi tham gia vào thị trường các bon là khả năng đạt được hiệu quả kinh tế, xã hội 
và môi trường bền vững. Việc thu thập và tổng hợp thông tin liên quan đến chi phí và lợi ích cho từng 
loại hình dự án, ở các địa bàn và bối cảnh khác nhau sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu 
tư có các thông tin cập nhật và chính xác hơn để tham khảo trước khi tham gia vào thị trường các bon. 
Các tỉnh có thể yêu cầu các dự án báo cáo các thông tin này như một điều kiện để cấp phép dự án đồng 
thời khuyến khích các nhà nghiên cứu thu thập thông tin để kịp thời chia sẻ cho các bên.

Khi thu thập số liệu từ dự án, các tỉnh có thể dùng Bảng 6 và phần 6. 

7.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường các bon rừng và tính 
cạnh tranh của thị trường các bon rừng tại Việt Nam

Dựa trên kết quả rà soát các thông tin thị trường và tài liệu thứ cấp, báo cáo đề xuất khung cơ sở dữ liệu 
về thị trường các bon rừng và tính cạnh tranh của thị trường các bon rừng tại Việt Nam mà VNFF có thể 
cân nhắc áp dụng trong Hình 1 và Bảng 7 dưới đây. Khung tổ chức cơ sở dữ liệu này cần bao gồm các 
thông tin cập nhật của thị trường quốc tế và thị trường trong nước. Khung tổ chức xây dựng cơ sở dữ 
liệu này cần được tham vấn với các bên liên quan để có thể hoàn thiện trong tương lai. 
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Hình 1. Khung tổ chức cơ sở dữ liệu để thể hiện tính cạnh tranh của thị trường các bon rừng tại Việt Nam

Thực trạng và tính cạnh tranh của thị trường các bon rừng Việt Nam

Cập nhật về thị trường các bon nói riêng và thị trường các bon rừng 
nói chung trên thế giới và khu vực

1.1. Số lượng tín chỉ các 
bon đã được cấp cho quốc 
gia từ 2005 Cập nhật về thị 
trường các bon nói riêng và 
thị trường các bon rừng nói 
chung trên thế giới và khu vực 
cho tới nay

1.2. Số lượng tín chỉ các bon 
các bên phát triển dự án đã 
phát hành tại quốc gia từ 2005 
cho tới nay

1.3. Số lượng tín chỉ các bon 
các bên phát triển dự án đã 
phát hành tại quốc gia trong 2 
năm gần đây

1.4. Số lượng tín chỉ các bon 
cung ứng cho nhu cầu thị 
trường gần đây được thể hiện 
qua số lượng các dự án đang 
được xây dựng hoặc triển khai 
nhằm đáp ứng nhu cầu của thị 
trường và người mua trong 
thời gian 2 năm trở lại đây

1.5. Số lượng tín chỉ các bon 
các bên phát triển dự án đã 
phát hành tại quốc gia trong 2 
năm gần  đây

1.6. Kinh nghiệm thực hiện Cơ 
chế phát triển sạch (CDM) từ 
năm 2007

1.7. Tính sẵn sàng thực hiện  
REDD+ (Giảm Phát thải từ 
mất rừng và suy thoải rừng)

1.8. Năng lực chuyên môn về 
xây dựng các đường tham 
chiếu phát thải (FREL) ,  

1.9. Tính sẵn sàng và năng lực 
tham gia vào Điều 6 của Thỏa 
thuận Paris thể hiện qua:
● Khung pháp lí

Các giao dịch giữa các quốc 
gia liên quan đến Điều 6

2.1. Cơ sở pháp lí, chính sách 
và cam kết giảm phát thải

2.2. Các chính sách khuyến 
khích đầu tư về bảo vệ và phát 
triển rừng

2.3.  các quy định và quản lí 
đất đai và quyền sở hữu

2.4. Khả năng giữ quyền sở 
hữu các bon

2.5. Lạm phát hàng năm

2.6. Lượng đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào quốc gia tính 
bằng đô la Mỹ bình quân đầu 
người

2.7. Ngân sách đầu tư vào 
ngành lâm nghiệp

2.8. Hệ thống thực thi pháp lí

3.1. Tổng sinh khối, được tính 
bằng lượng CO2 được lưu trữ 
trong sinh khối trên và dưới 
mặt đất

3.2. Tình hình thực thi pháp 
luật về giảm phát thải, bảo tồn 
đa dạng sinh học và nâng cao 
tác động xã hội

3.3. Số Hecta sinh khối trên 
mặt đất của quốc gia. Số 
lượng tấn sinh khối trên mặt 
đất trong rừng/ha

3.4. Số lượng loài bị đe dọa 
bao gồm hệ thực vật, động vật, 
nấm, etc.

3.5. Khả năng giảm phát thải

1. Tính sẵn sàng tham 
gia vào thị trường các 
bon quốc tế

3. Cơ hội để đạt mục 
tiêu giảm phát thải, 
bảo tồn đa dạng sinh 
học và nâng cao tác 
động xã hội

2. Môi trường đầu tư
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Bảng 7. Khung tổ chức cơ sở dữ liệu về các dự án các bon rừng tại Việt Nam

Tiêu chí đánh giáa Nội dung đánh giá Chỉ số đánh giá 
tiêu chí

Tiêu chí và nguồn số liệu bổ sung 
Việt Nam có thể sử dụng để minh 
chứng tốt hơn về tính cạnh tranh

1. Tính sẵn sàng 
tham gia vào thị 
trường các bon 
quốc tế 

 • Kinh nghiệm của 
quốc gia, vùng và 
tỉnh trong việc quản 
lí và thực hiện các 
dự án các bon  tự 
nguyện

 • Kinh nghiệm và tính 
sẵn sàng của quốc 
gia trong việc tham 
gia các đàm phán 
liên quan đến Điều 
khoản 6 của Thỏa 
Thuận Paris

1.1. Số lượng tín chỉ các 
bon đã được cấp cho 
quốc gia từ 2005 cho 
tới nay

 • Số lượng tín chỉ các bon rừng đã 
bán cho Ngân hàng Thế giới

 • Số lượng tín chỉ các bon chuẩn 
bị bán cho LEAF

 • Số lượng tín chỉ các bon đã được 
bán và ghi nhận trong các hệ 
thống tiêu chuẩn các bon

 • Số lượng tín chỉ các bon báo cáo 
từ các tỉnh cho các dự án trên địa 
bàn của tỉnh

1.2. Số lượng tín chỉ các 
bon các bên phát triển 
dự án đã phát hành tại 
quốc gia từ 2005 cho 
tới nay

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn - Ngân hàng Thế giới

 • Các bên phát triển dự án thành 
công đã dược ghi nhận trong 
các hệ thống tiêu chuẩn các bon 
quốc tế

 • Báo cáo tồng hợp từ các tỉnh về 
thực trạng các dự án trên địa bàn 
của tỉnh

1.3. Số lượng tín chỉ các 
bon các bên phát triển 
dự án đã phát hành tại 
quốc gia trong 2 năm 
gần nhất trở lại đây

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn - Ngân hàng Thế giới

 • Các bên phát triển dự án thành 
công đã dược ghi nhận trong 
các hệ thống tiêu chuẩn các bon 
quốc tế

 • Báo cáo tồng hợp từ các tỉnh về 
thực trạng các dự án trên địa bàn 
của tỉnh

1.4. Số lượng tín chỉ các 
bon cung ứng cho nhu 
cầu thị trường gần đây 
được thể hiện qua số 
lượng các dự án đang 
được xây dựng hoặc 
triển khai nhằm đáp ứng 
nhu cầu của thị trường 
và người mua trong thời 
gian 2 năm trở lại đây

 • Các tín chỉ các bon thuộc dự án 
Giảm phát thải vùng Bắc Trung 
Bộ hiện Bộ Nông Nghiệp và 
Phát triển nông thôn đang triển 
khai với Ngân hàng Thế giới 

 • Cục Lâm nghiệp cũng đang đàm 
phàn ERPA với sáng kiến LEAF 

 • Thông tin tổng hợp từ các tỉnh 
ghi nhận về các dự án tiềm năng 
đang được thảo luận với các nhà 
đầu tư

 • Báo cáo tồng hợp từ các tỉnh về 
thực trạng các dự án trên địa bàn 
của tỉnh

1.5. Kinh nghiệm 
thực hiện Cơ chế phát 
triển sạch (CDM) từ 
năm 2007

 • Số lượng các dự án của Việt 
Nam đã bán được tín chỉ các 
bon trong Cơ chế phát triển sạch 
(CDM)

 • Các báo cáo của các Bộ ngành 
về việc thực hiện các dự án theo 
cơ chế CDM

a  Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ có nhiều tiêu chí đánh giá phụ. Dựa vào các báo cáo và số liệu thứ cấp, Abatable cho điểm mỗi chỉ số từ 1 tới 100. 
Kết quả tổng hợp của các tiêu chí phụ sẽ  đưa ra kết quả của các chỉ số chính. Tổng điểm của từng tiêu chí chính sẽ cho ra kết quả đánh giá 
xếp hạng của các quốc gia.

Xem tiếp ở trang sau
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Tiêu chí đánh giáa Nội dung đánh giá Chỉ số đánh giá 
tiêu chí

Tiêu chí và nguồn số liệu bổ sung 
Việt Nam có thể sử dụng để minh 
chứng tốt hơn về tính cạnh tranh

1.6. Tính sẵn sàng thực 
hiện Cơ chế REDD+ 
(Giảm Phát thải từ mất 
rừng và suy thoải rừng)

 • Việt Nam đã được Ngân hàng 
Thế giới, Chương trình UN_
REDD+ và nhiều dự án REDD+ 
khác hỗ trợ nâng cao năng lực 
trong thời gian dài. Cung cấp 
danh sách các dự án hỗ trợ 
REDD+ đã được thực hiện từ 
trước tới nay

 • Chiến lược REDD+ quốc gia, 
Kế hoạch hành động REDD+ 
cấp tỉnh, Đường tham chiếu 
(FREL), Các biện pháp bảo đảm 
an toàn xã hội

 • Danh sách tồng hợp các dự án 
REDD+ từ các tỉnh về thực trạng 
các dự án trên địa bàn của tỉnh

1.7.      Năng lực chuyên 
môn về xây dựng các 
đường tham chiếu phát 
thải (FREL) thể hiện 
qua chỉ số  đo bằng: 
mức phát thải tham 
chiếu rừng (FREL) do 
quốc gia đệ trình lên 
UNFCCC

 • Minh chứng về hệ thống theo 
dõi giám sát tài nguyên rừng

 • Các FREL đã được đệ trình lên 
UNFCCC qua thời gian

1.8. Tính sẵn sàng và 
năng lực tham gia vào 
Điều 6 của Thỏa thuận 
Paris thể hiện qua:
 • Khung pháp lí
 • Các giao dịch giữa 

các quốc gia liên 
quan đến Điều 6

Hiện Việt Nam đang còn thiếu 
khung pháp lý cho việc thực hiện 
các dự án mua bán tín chỉ các bon, 
cụ thể là các bon rừng. Tuy nhiên, 
tính sẵn sàng để tham gia thỏa thuận 
6 có thể được minh chứng bởi các 
quy định thúc đẩy thị trường các 
bon trong nước và các quy định về 
báo cáo giảm phát cũng như các 
đàm phán quốc tế mà Việt Nam đã 
tham gia 

2. Môi trường 
đầu tư

Cung cấp các thông tin 
về bối cảnh chính sách, 
kinh tế, xã hội để giúp 
các nhà đầu tư xác định 
cả cơ hội và rủi ro khi 
đầu tư

2.1. Cơ sở pháp lí, chính 
sách và cam kết giảm 
phát thải

Các chính sách cam kết của quốc 
gia về giảm phát thải (vd. Cam kết 
tự nguyện quốc gia, Đề án xây dựng 
thị trường các bon)

2.2. Các chính sách 
khuyến khích đầu tư 
về bảo vệ và phát triển 
rừng

Luật Lâm Nghiệp 2017, Chiến lược 
Phát triển Lâm Nghiệp Việt Nam 
Giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 
2050 và các chính sách khác

2.3. Bảo đảm về quyền 
sở hữu, các quy định và 
quản lí đất đai và quyền 
sở hữu

Luật Đất Đai, Hiến Pháp, Luật 
Lâm Nghiệp

Bảng 7. Tiếp trang trước
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2.4. Khả năng tài sản tư 
có thể bị sung công mà 
không được bồi thường 
thỏa đáng. Điều này là 
do nhiều nhà đầu tư họ 
sợ rằng tín chỉ tạo ra từ 
đầu tư của họ có thể bị 
thu hồi sung công. Khả 
năng giữ quyền sở hữu 
các bon.

Các quy định liên quan đến quản lí, 
sở hữu, chuyển nhượng liên quan 
đến rừng. Điều này được quy định 
ở Hiến pháp và Luật Lâm Nghiệp 
2017 cũng như các quy định hiện 
hành khác

2.5. Lạm phát hàng năm Theo Luật Ngân sách nhà nước 
2015, Chính phủ là cơ quan trình 
Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm 
phát hằng năm.

Sau đó, Quốc hội quyết định chỉ tiêu 
lạm phát hằng năm được thể hiện 
thông qua việc quyết định chỉ số giá 
tiêu dùng và giám sát việc thực hiện 
chính sách tiền tệ quốc gia.

Trong đó, chính sách tiền tệ quốc 
gia là các quyết định về tiền tệ ở 
tầm quốc gia của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền, bao gồm quyết 
định mục tiêu ổn định giá trị đồng 
tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm 
phát, quyết định sử dụng các công 
cụ và biện pháp để thực hiện mục 
tiêu đề ra.

Tại Nghị quyết 103/2023/QH15, 
Quốc hội đề nghị Chính phủ và các 
cơ quan liên quan ưu tiên thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế giữ vững ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm các cân đối lớn của 
nền kinh tế.

2.6. Lượng đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào 
quốc gia tính bằng 
đô la Mỹ bình quân 
đầu người 

Sử dụng cơ sở dữ liệu thu thập sẵn 
có của Tổng Cục Thống Kê: https://
www.gso.gov.vn/dau-tu-va-xay-
dung/ 

2.7. Ngân sách đầu tư 
vào ngành lâm nghiệp 

Báo cáo của Bộ Nông Nghiệp và 
Phát Triển Nông Thôn

2.8. Hệ thống thực thi 
pháp lí

Chỉ số này không phù hợp trong bối 
cảnh của Việt Nam

Bảng 7. Tiếp trang trước
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3. Cơ hội để đạt 
mục tiêu giảm 
phát thải, bảo tồn 
đa dạng sinh học 
và nâng cao tác 
động xã hội

Xác định tác động tiềm 
năng và vai trò của 
thị trường các bon tự 
nguyện trong việc huy 
động nguồn tài chính để 
giảm phát thải, bảo tồn 
hệ sinh thái và cải thiện 
đời sống cho người dân 
địa phương 

3.1. Tổng sinh khối, 
được tính bằng lượng 
CO2 được lưu trữ trong 
sinh khối trên và dưới 
mặt đất 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn có báo cáo về hiện trạng và 
tiềm năng hấp thụ các bon của rừng 
tại VN

Các báo cáo khoa học 
3.2. Tình hình thực thi 
pháp luật về giảm phát 
thải, bảo tồn đa dạng 
sinh học và nâng cao tác 
động xã hội

Hàng năm Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn có báo cáo về tỷ lệ 
che phủ rừng, số vụ vi phạm lâm 
luật…

Các báo cáo khoa học
3.3. Số Hecta sinh khối 
trên mặt đất của quốc 
gia. Số lượng tấn sinh 
khối trên mặt đất trong 
rừng/ha

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn có báo cáo về hiện trạng và 
tiềm năng hấp thụ các bon của rừng 
tại VN

Các báo cáo khoa học
3.4. Số lượng loài bị đe 
dọa bao gồm hệ thực 
vật, động vật, nấm, etc.

Chỉ số này phù hợp, tuy nhiên 
không có sẵn mà cần có nghiên cứu 
cụ thể tại vùng thực hiện dự án

Các báo cáo khoa học
3.5. Khả năng giảm 
phát thải

Các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và các báo cáo 
khoa học

Để xây dựng cơ sở dữ liệu này, cần có nguồn nhân lực và tài chính để thu thập và cập nhật thường xuyên.
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CIFOR-ICRAF
Tổ chức Nghiên cứu Lâm Nghiệp Quốc Tế và Tổ Chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc Tế (CIFOR-ICRAF) hướng tới 
giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay bao gồm biến đổi khí hậu, suy thoái và mất đa dạng sinh học, bất bình 
đẳng cũng như đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế bền vững. CIFOR-ICRAF là tổ chức nghiên cứu CGIAR. 

Các báo cáo kĩ thuật của CIFOR-ICRAF bao gồm các kết quả nghiên cứu sơ bộ hoặc nâng cao về các vấn đề về 
rừng ở các khu vực nhiệt đới và cần được công bố vào thời điểm thích hợp để tạo ra và thúc đẩy các cuộc thảo 
luận. Nội dung báo cáo đã được rà soát nội bộ nhưng chưa trải qua quá trình bình duyệt từ các chuyên gia bên 
ngoài tổ chức.

Với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trên lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế chia sẻ thông tin kết nối người mua và 
người bán đồng thời nâng cao tính cạnh tranh của thị trường các bon Việt Nam trên thương trường quốc tế, Quỹ Bảo vệ 
và Phát Triển Rừng Việt Nam (VNFF), Trường Đại học Flinders, và Tổ chức Nghiên cứu Lâm Nghiệp quốc tế (CIFOR) 
hợp tác xây dựng báo cáo này nhằm rà soát:
• Những thông tin đầu vào mà người mua tìm kiếm để đánh giá tính cạnh tranh của một quốc gia và một thị trường 

so với các quốc gia và thị trường khác
• Những thông tin người mua tìm kiếm để đánh giá được tính khả thi của việc đầu tư dự án
• Những thông tin về dự án các bon mà các chính phủ và các nhà quản lí thu thập để quản lí các dự án các bon trên 

địa bàn

Báo cáo kết quả rà soát thông tin này giúp Việt Nam xác định những khoảng trống về thông tin cần thu thập đồng thời 
chia sẻ thông tin kịp thời để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc rà soát thông tin cũng giúp Việt Nam hiểu rõ hơn các 
phương pháp đang được sử dụng trên diễn đàn quốc tế để đánh giá tính cạnh tranh giữa các quốc gia, từ đó chuẩn bị các 
phương án đàm phán có lợi nhất đối với Việt Nam.
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